TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 1783 - 76

LEN DỆT THẢM

GHI NHÃN, BAO GÓI, VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN
Tiêu chuẩn này áp dụng cho len sản xuất từ lông cừu dùng để dệt thảm.
1. GHI NHÃN

Trên mỗi bó len phải có nhãn bằng bìa đai ghi:

tên xí nghiệp sản xuất;

loại len;

đợt sợi;

ký hiệu màu;

số bể nhuộm;

tên hoặc ký hiệu người bó len;

thời gian đóng gói;

số hiệu của tiêu chuẩn này.

2.BAO GÓI

2.1. Bó len thảm mộc cũng như len thành phẩm thành bó. Dùng dây sợi bền để buộc hai đầu. Mỗi bó len mộc có khối lượng từ 6 - 8 kg và len thành phẩm - 10 kg.

2.2. Phải bó len thảm mộc cùng loại, cùng đợt sợi, cùng độ mảnh (to, nhỏ, vừa) thành một bó.

2.3. Khi bó len thảm màu, phải chọn len cùng số bể nhuộm bó chung thành một bó. Nếu bó cuối cùng trong bể không đủ 10 kg, cho phép bó nhỏ hơn. Không được lấy len của bể khác bỏ chung vào.

3. ĐÓNG KIỆN

3.1. Ép bốn bó len thảm thành bó lớn, dùng dây vải buộc hai đầu và đóng vào bao gai có lót giấy bao bì có độ dai đảm bảo. Dùng chỉ gai hoặc bông để khâu bao lại và dùng dây thừng buộc vào giữa kiện len.
3.2. Trong mỗi kiện len đều phải có phiếu đóng gói ghi:

ký hiệu màu;

đợt sợi;

loại len;

số bể;

khối lượng tịnh của cả kiện và khối lượng tịnh ở độ ẩm quy định.

3.3. Trên mỗi kiện len đều có nhãn ghi:

tên gọi hoặc ký hiệu nhà máy;

loại len;

số thứ tự kiện;

ký hiệu màu;

số bể;

khối lượng tịnh ở độ ẩm quy định;

thời gian đóng kiện và người đóng kiện;

số hiệu của tiêu chuẩn này.

4. VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN

Vận chyển và bảo quản len thảm theo điều 4 TCVN 1781 - 76 nhưng không cho băng phiến vào. 
